
 

TC 1A-K.230
Cô Diễm & Cô M/Thư

RAW CONVERTED RAW CONVERTED
1 Nguyễn Thị Thu Diễm 53 270 43 170 440
2 Trần Quang Dỷ 30 130 31 95 225
3 Nguyễn Phi Hùng 46 220 46 190 410
4 Nguyễn Đăng Khôi 47 230 30 90 320
5 Đỗ Huỳnh Vĩnh Lộc 55 280 38 140 420
6 Lê Hoàng Thịnh 56 290 45 180 470
7 Trương Minh Ngọc 47 230 44 175 405

* Giải thích:
Cột 1: Số thứ tự
Cột 2: Họ và tên
Cột 3: Số câu Listening được trả lời chính xác 
Cột 4: Số điểm Listening được quy đổi theo thang điểm TOEIC
Cột 5: Số câu Reading được trả lời chính xác 
Cột 6: Số điểm Reading được quy đổi theo thang điểm TOEIC
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